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A TRÚNG TUYỂN: 16 TRƯỜNG HỢP

I TRÚNG TUYỂN MẦM NON:07 TRƯỜNG HỢP

1 Phan Thị Vân Nữ 25/12/1997 Kinh Quảng Trị
Thôn Mỹ Thủy, xã Hải An, huyện Hải 

Lăng, tỉnh Quảng Trị
Cao Đẳng Giáo dục mầm non C CB Trường CĐSP Quảng Trị Giáo viên Mầm non Mẫu giáo Bông Hồng Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 77.5 Đạt

2 Nguyễn Thị Ngân Nữ 22/08/1999 Kinh Tây Ninh
KP  Lộc Tân, phường Lộc Hưng, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Không Không Trường CĐSP Tây Ninh Giáo viên Mầm non Mẫu giáo Lộc Hưng Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 77 Đạt

3 Trần Thị Hoàng Yến Nữ 27/01/2000 Kinh Tây Ninh
KP Tân Lộc, phường Gia Lộc, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
Cử nhân Giáo dục mầm non Không CB Đại học Sư phạm TP.HCM Giáo viên Mầm non Mẫu giáo Bông Hồng Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 68 Đạt

4 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 03/04/2000 Kinh Tây Ninh
KP Gia HuỲnh, phường Trảng Bàng, thị 

xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Không Không Trường CĐSP Tây Ninh Giáo viên Mầm non Mẫu giáo Bông Hồng Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 82.5 Đạt

5 Võ Thị Hồng Vân Nữ 19/05/2000 Kinh Tây Ninh
KP  Lộc An, phường Lộc Hưng, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
Cao Đẳng Giáo dục mầm non

Giao tiếp 

nâng cao
ƯDVP Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn Giáo viên Mầm non Mẫu giáo Đôn Thuận Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 82 Đạt

6 Nguyễn Thị Lan Tường Nữ 13/06/2000 Kinh Bến Tre
Ấp Bình Lộc, xã  Đại Hòa Lộc, huyện 

Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
Cử nhân Giáo dục mầm non B1 CB Đại học Sư phạm TP.HCM Giáo viên Mầm non Mẫu giáo Bông Hồng Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.26 85 Đạt

7 Trần Thị Duyên Nữ 13/04/1991 Kinh Tây Ninh
Ấp Gò Ngãi, xã Phước Bình, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
Trung cấp Y sĩ B A

Trung cấp Bách Khoa 

Sài Gòn
Nhân viên Y tế Mẫu giáo Phước Bình Nhân viên Y tế V.08.03.07 90 Đạt

II TRÚNG TUYỂN TIỂU  HỌC: 06 TRƯỜNG HỢP

1 Nguyễn Thị Thanh Nữ 16/08/1992 Kinh Tây Ninh
Ấp Bình Hòa, xã Phước Bình, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh B2 A Đại học Sài Gòn Giáo viên Tiếng Anh Trường TH Phước Bình B Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 75 Đạt

2 Ngũ Thị Trúc Linh Nữ 09/07/1983 Kinh Tây Ninh
KP Lộc Du, phường Trảng Bàng, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
Cử nhân Ngữ văn Anh B2 A

Đại học Khoa học xã 

hội và nhân văn
Giáo viên Tiếng Anh Trường TH Đặng Văn Trước Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 64 Đạt

3 Nguyễn Thị Huỳnh Mi Nữ 01/09/1997 Kinh Tây Ninh
KP Lộc Trát, phường Gia Lộc, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
Cử nhân

Ngôn ngữ

 Anh
B Không

Đại học công nghệ 

TP.HCM
Giáo viên Tiếng Anh Trường TH Huỳnh Lâm Tân Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 60 Đạt

4 Nguyễn Thị Kiều Thắm Nữ 22/02/2000 Kinh Tây Ninh
Ấp Bình Thuận, xã Phước Bình, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
Cử nhân

Ngôn ngữ

 Anh
B2 Không Đại học Bình Dương Giáo viên Tiếng Anh Trường TH Phước Bình A Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 53 Đạt

5 Phạm Thị Cà Nguôl Nữ 01/01/1983 Kinh Tây Ninh
Ấp Trảng Sa, xã Đôn Thuận, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
Cử nhân Ngữ văn Anh B2 Không

Đại học Khoa học xã 

hội và nhân văn
Giáo viên Tiếng Anh Trường TH Bời Lời 2 Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 59 Đạt

6 Lê Thị Thúy An Nữ 17/09/1998 Kinh Tây Ninh
KP Lộc Tân, phường Lộc Hưng, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
Cử nhân Giáo dục tiểu học Bậc 2 CB

Đại học sư phạm, Đại 

học Huế
Giáo viên tiểu học Trường TH Thanh Hòa Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29 81.5 Đạt
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III TRÚNG TUYỂN THCS: 03 TRƯỜNG HỢP

1 Bùi Thị Hảo Nữ 25/02/1990 Kinh Vĩnh Phúc
Ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây Ninh.
Cử nhân Triết học B ĐC

Đại học Khoa học xã 

hội và nhân văn

Giáo viên Giáo dục công 

dân
Trường THCS Trảng Bàng Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 90 Đạt

2 Võ Thị Thúy Kiều Nữ 29/04/2000 Kinh Tây Ninh
KP Lộc Tiến, phường Lộc Hưng, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
Cử nhân  Sư phạm Hóa học CB Đại học Sài Gòn Giáo viên Hóa học Trường THCS Lộc Hưng Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 80 Đạt

3 Phan Văn Lọt Nam 06/04/1994 Kinh Cà Mau
KP An Thành, phường An Tịnh, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Cử nhân  Sư phạm Hóa học B1 B Đại học Đồng Tháp Giáo viên Hóa học Trường THCS Gia Lộc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 53 Đạt

B KHÔNG TRÚNG TUYỂN: 02 TRƯỜNG HỢP

1 Lê Khánh Băng Nam 27/10/1999 Kinh Tây Ninh
KP Tân Lộc, phường Gia Lộc, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
Cử nhân Giáo dục thể chất B1 CB

Đại học sư phạm 

TDTT.TPHCM
Giáo viên GDTC Trường TH Lộc Khê Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29          15.0 Không đạt

2 Huỳnh Quốc Thương Nam 01/07/1988 Kinh Tây Ninh
Ấp Bình Quớ, xã Phước Bình, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
Cử nhân Giáo dục thể chất A CB

Đại học sư phạm 

TDTT.TPHCM
Giáo viên GDTC

Trường TH Nguyễn Văn 

Chấu
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29  Vắng Không đạt
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